
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 52 3003 TSPTĐHNMTC + UXTC 6 tuần

7 2 41 2012 LNMTC 2BT 5cm + NXTC 10 tuần

7 3 31 0010 VS II

8 4 37 3003 UBT (P) + CIN 3

8 5 27 0000 VS I

8 6 25 ĐT UBT (T) 7 cm

9 7 52 5015 TSPTĐHNMTC

9 8 41 ĐT UBT 2bên  6cm

9 9 21 0000 VS I

11 10 46 2002 UBT (T) 6 cm

11 11 38 2002 UBT (T) 8 cm

11 12 30 1001 UBT (T) 5 cm

11 13 33 3003 UBT (T) 7 cm

11 14 26 0000 UBT (P) 8cm

4 0 0

7 1 35 1021 VS II

7 2 41 3033 UXTC 12 tuần

7 3 26 0000 2 Buồng trứng đa nang

8 4 56 6006 SSD độ II, Sa BQ - Trực tràng

8 5 33 0000 VS 1 + NXTC 6tuần

9 6 50 0000 TSĐGĐHNMTC + UBT (P) 6cm

9 7 41 3013 UBT (T) 8 cm BẢO ANH + THU HƯỜNG.TT

Q.KHOA + T.NGỌC

THU THỦY + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC

LƯU + H.THẮM + MAI THẢO

LƯU + H.THẮM + MAI THẢO

PHAN NGA + BẢO ANH + THU HƯỜNG.TT

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

HỒ HOA + PHƯƠNG.PNT

HỒ HOA + PHƯƠNG.PNT     

HIẾN MINH + HIỀN.CĐT

THỐNG + M TUYẾT + TUYẾTTRINH

THỐNG + TUYẾTTRINH

THỐNG + TUYẾTTRINH

Q.THANH + HƯNG.PNT + MỸ LINH.TT

HƯNG.PNT + MỸ LINH.TT

HƯNG.PNT + MỸ LINH.TT 

BS PHẨU THUẬT

THƯƠNG.BM + V.HÙNG

MỸ NHI + NG.TRANG + THU HƯỜNG.TT

MỸ NHI + NG.TRANG + THU HƯỜNG.TT

MỸ NHI  + THU HƯỜNG.TT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Chẩn đoán, điều trị

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ, TOT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC , Bóc UBT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Từ ngày 22/11/2010 đến ngày 28/11/2010 (Tuần4)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

LÊ THỊ THU HẰNG

TRẦN TRÚC  NHI

DIỆP THỊ ÚT

ĐỖ THỊ KIM THANH

LÊ THỊ LIÊN

HUỲNH THỊ BẠCH PHỤNG

HUỲNH THỊ LIỄU

HUỲNH THỊ CẨM HẰNG

TRẦN THỊ KIM HÀ

NGUYỄN THỊ TRUYỀN MY

BN TNTC

ĐỖ THỊ TẤN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ BÍCH TRANG

PHAN THỊ HÒA

LÊ ÁNH PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU HUỲNH

DƯƠNG THỊ THỨ

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

PHẠM THỊ NGÃI

NGUYỄN THỊ Y

HUỲNH CẨM TÚ ANH

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

10904

10880

10890

10825

10802

10826

11055

SHC

10859

10714

10814

11012

10847

11125

10860

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

10803

10812

10928

10816

PM

Ngày: 22/11/2010 

Ngày: 23/11/2010 

10800

10798

10799



9 8 31 2002 UBT (T) 7 cm

11 9 48 3002 UBT (P) 8cm

11 10 44 7007 UBT (T) 6 cm/VMC

11 11 25 ĐT UBT 2bên  8cm

11 12 41 3003 UBT (P) 6cm

11 13 35 1001 VS II

14 27 2002 UBT (P) 6cm

15 19 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 47 2002 UBT (P) 6cm

7 2 33 1001 UBT (T) 5 cm

8 3 35 1011 LNMCơ TC

8 4 33 ĐT LNMTC 2BT 5cm

8 5 27 0000 VS 1 + NXTC 14tuần/VMC Bóc NX

9 6 47 4014 TSPTĐHNMTC + UXTC 4 tuần

9 7 32 0000 VS I

9 8 20 ĐT UBT (T) 6 cm

11 9 36 1001 UBT (T) 10 cm/VMC

11 10 28 0000 VS 1 + UBT (P)  4cm

11 11 23 ĐT UBT (T) 8 cm

11 12 23 0000 VS I

11 13 25 1001 UBT (P) 7cm

4 0 0

7 1 50 4004 UBT (P) 6cm

7 2 42 2002 NXTC 12 tuần/VMC

7 3 36 2012 UBT (P) 7cm

8 4 46 1001 UXTC 10tuần + UBT 2 bên 8cm

8 5 44 4004 U bì BT 2bên 4cm 

D.MINH + ĐỖ HIẾU + NG LONG

D.MINH + ĐỖ HIẾU + NG LONG

ĐỖ HIẾU + NG LONG
NGỌC HẢI + HIẾN MINH + THU 
HƯỜNG.TT
HIẾN MINH + THU HƯỜNG.TT

H.HIỆP + Q.NHẬT

H.HIỆP + Q.NHẬT    

H.HIỆP + Q.NHẬT 

THANH TÂM + THI.NT

THANH TÂM + THI.NT

THĂNG.BM + LÊ DIỆP

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + MỸ LINH.TT

N.ĐIỆP2 + MỸ LINH.TT    

N.ĐIỆP2 + MỸ LINH.TT

LƯU + TÚ NGÂN + DUY.NT

LƯU + TÚ NGÂN + DUY.NT

TÚ NGÂN + DUY.NT

K.HOÀNG + DIỄM TUYẾT

DỰ BỊ     

DỰ BỊ    

Đ.THẢO + NG THẢO

BÁ + TP NGA + G.ĐỨC

BÁ + G.ĐỨC      

BẢO ANH + THU HƯỜNG.TT

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + MỸ LINH.TT  

THU HÀ 2 + MỸ LINH.TT  

THU HÀ 2 + MỸ LINH.TT  

K.HOÀNG + DIỄM TUYẾT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, nếu KĐ Cắt TC chừa 2 PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Mổ hở Bóc NX, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN KHOA DIỆU HẠNH

LÊ THỊ BA

LÊ THỊ BÍCH VÂN

TRẦN THỊ LỆ THU

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

LƯU THỊ HOÀI

NGUYỄN THỊ ĐIỆP HỒNG

TRẦN THỊ KIỀU LINH

BN TNTC

PHAN THỊ THU THỦY

TRƯƠNG THỊ ÁNH MINH

VÕ THỊ NHƯ THỦY

ĐỖ THỊ PHƯỢNG 

LÊ THỊ NGA

LÊ THỊ HỒNG YẾN

NGUYỄN THỊ MINH HIẾU

LƯƠNG THỊ VIÊN

LÊ THỊ KIM LOAN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THU LOAN

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

LÊ THỊ BÉ THU

LÊ THỊ VƯƠNG PHƯƠNG

ĐÀO NGỌC HƯƠNG

NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN

PHẠM THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ CẨM LINH

11029

10964

11183

10997

10956

10941

10919

11093

10920

10990

10913

11043

10943

11068

10918

11082

10848

10929

10891

10917

10955

11122

10810

10916

11092

10895

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 24/11/2010 

Ngày: 25/11/2010 



8 6 24 1001 UBT (P) 8cm, CĐPB: Nang nước cạnhTV

9 7 43 2012 UXTC 12tuần

9 8 27 0010 VS II

9 9 21 0000 VS 1 + UBT (P)  9cm

11 10 38 2012 UBT (P) 6cm

11 11 33 1001 UBT (T) 7 cm

11 12 27 0010 UBT (T) 6 cm

4 0 0

7 1 41 2012 UXTC 14 tuần

7 2 43 2012 UXTC 12 tuần

7 3 32 2002 UBT (T) 6 cm

8 4 49 4014 UXTC 12 tuần

8 5 48 2012 TSĐGĐHNMTC

8 6 26 0000 VS I

9 7 37 2002 LNMTCBT (T) 9cm/VMC

9 8 43 2002 LNMTCBT (P) 4cm

9 9 26 ĐT UBT (T) 6 cm

11 10 43 0020 UBT (P) 5cm/VMC UBT

11 11 34 0000 VS I

11 12 24 0000 VS I + UBT (T) 5cm

11 13 40 1001 UBT (P) 5cm

11 14 32 2012 UBT (P) 7cm

15 45 3013 UBT (T) 9 cm

G CHUỒN + HOÀNG VÂN

Q.HIẾU + A.THƯ4

Q.HIẾU + A.THƯ4

DỰ BỊ 

H.TUẤN + MỸ LINH.TT       

TR.THẢO + DUY

TR.THẢO + DUY

TR.THẢO + DUY

G CHUỒN + HOÀNG VÂN

G CHUỒN + HOÀNG VÂN

TÚ NGÂN + BÙI PHƯỢNG

TR.HẠNH + N.DIỆP + NHU

TR.HẠNH + N.DIỆP + NHU

N.DIỆP + NHU 

THƯƠNG.BM + H.TUẤN + MỸ LINH.TT  

THƯƠNG.BM + H.TUẤN + MỸ LINH.TT 

THƯƠNG.BM + LỆ THỦY + M.PHƯƠNG2

THƯƠNG.BM + LỆ THỦY 

THƯƠNG.BM + M.PHƯƠNG2

HUỲNH HẢI + MỸ LINH.TT

HUỲNH HẢI + MỸ LINH.TT

HUỲNH HẢI + MỸ LINH.TT

HIẾN MINH + THU HƯỜNG.TT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 19 tháng 11 năm 
2010

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt đốt NMTC

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

BIỆN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

LÊ THỊ THỊNH

HUỲNH THỊ KIM LAN

LÊ THỊ TÁM

TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG

TRẦN THỊ OANH

LẠI KIM HÀ

HUỲNH THỊ THANH TUYỀN

NGUYỄN THỊ MỘNG HIỀN

NGUYỄN THỊ THU

ĐÀO THỊ MUÔN

BÙI THỊ LOAN

CHÂU THỊ NGỌC TRINH

TRƯƠNG NGUYỄN HỒNG HẠNH

NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂU

NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

LÊ THỊ BẢO CHÂU

NGUYỄN THỊ MINH

NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN

BN TNTC

PHẠM THỊ HỒNG THẮM

NGUYỄN THỊ THU

11030

11086

11024

11025

11053

10428

10980

11084

10978

11116

10966

10903

11096

10952

10968

10903

11002

10933

11017

11094

11022

10957

Thứ: SÁU 
Ngày: 26/11/2010 


